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Thứ 2 Thứ 6 Thứ 7Thứ 5Thứ 4Thứ 3Chủ Nhật Thứ 2 Thứ 6 Thứ 7Thứ 5Thứ 4Thứ 3Chủ Nhật 

Thứ 2 Thứ 6 Thứ 7Thứ 5Thứ 4Thứ 3Chủ Nhật 

Thứ 2 Thứ 6 Thứ 7Thứ 5Thứ 4Thứ 3Chủ Nhật 

Thứ 2 Thứ 6 Thứ 7Thứ 5Thứ 4Thứ 3Chủ Nhật 

Thứ 2 Thứ 6 Thứ 7Thứ 5Thứ 4Thứ 3Chủ Nhật Thứ 2 Thứ 6 Thứ 7Thứ 5Thứ 4Thứ 3Chủ Nhật 

Thứ 2 Thứ 6 Thứ 7Thứ 5Thứ 4Thứ 3Chủ Nhật Thứ 2 Thứ 6 Thứ 7Thứ 5Thứ 4Thứ 3Chủ Nhật 

Thứ 2 Thứ 6 Thứ 7Thứ 5Thứ 4Thứ 3Chủ Nhật 

Thứ 2 Thứ 6 Thứ 7Thứ 5Thứ 4Thứ 3Chủ Nhật 

Thứ 2 Thứ 6 Thứ 7Thứ 5Thứ 4Thứ 3Chủ Nhật 

Tháng 4 năm 2025

Tháng 2 Tháng 3

Tháng 5

Không thu gom các loại 
rác không cháy, rác tái 

chế và nhựa tái chế.

Không thu gom các loại 
rác không cháy, rác tái 

chế và nhựa tái chế.

Không thu gom các loại 
rác không cháy, rác tái 

chế và nhựa tái chế.

Không thu gom rác 
thải cháy được

Không thu gom các loại 
rác không cháy, rác tái 

chế và nhựa tái chế.

Tháng 11

Tháng 7

Tháng 12 Tháng 1 năm mới

Tháng 8 Tháng 10Tháng 9

Tháng 6

Lịch thu gom rác thải thành phố Chiryu Năm 2025
Thời gian xử lý rác đốt được: 5:00 sáng đến 8:00 sáng Thời gian xử lý rác không đốt được, rác tái chế và rác nhựa tái chế: Thứ Hai từ 4:00 chiều đến 8:00 tối và Thứ Ba từ 6:00 sáng đến 8:00 sáng

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Phòng Môi trường thành phố Chiryu, Ban Giảm thiểu chất thải theo số 0566-95-0126 (các ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 5:15 chiều)

Bảng phân loại rác tại các khu vực thu 
gom vào Thứ 2

…Rác cháy được (rác có thể cháy）
…Rác không cháy (rác không cháy được)
…vật liệu tái chế (chai lọ, lon, chai nhựa pet)
…Tài nguyên nhựa

*Lịch này sử dụng giấy có chứa giấy tái chế. Nếu bạn không cần dùng nữa, hãy vứt nó đi như giấy vụn! Ban môi trường thành phố Chiryu

〈ベトナム語版〉 ★
■
●
▲
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Thứ 2 Thứ 6 Thứ 7Thứ 5Thứ 4Thứ 3Chủ Nhật 

Thứ 2 Thứ 6 Thứ 7Thứ 5Thứ 4Thứ 3Chủ Nhật 

Thứ 2 Thứ 6 Thứ 7Thứ 5Thứ 4Thứ 3Chủ Nhật 

Thứ 2 Thứ 6 Thứ 7Thứ 5Thứ 4Thứ 3Chủ Nhật Thứ 2 Thứ 6 Thứ 7Thứ 5Thứ 4Thứ 3Chủ Nhật 

Thứ 2 Thứ 6 Thứ 7Thứ 5Thứ 4Thứ 3Chủ Nhật 

Thứ 2 Thứ 6 Thứ 7Thứ 5Thứ 4Thứ 3Chủ Nhật 

Tháng 4 năm 2025

Tháng 11

Tháng 7

Tháng 12 Tháng 1 năm mới Tháng 2 Tháng 3

Tháng 8 Tháng 10

Tháng 5

Tháng 9

Tháng 6

Thứ 2 Thứ 6 Thứ 7Thứ 5Thứ 4Thứ 3Chủ Nhật 

Thứ 2 Thứ 6 Thứ 7Thứ 5Thứ 4Thứ 3Chủ Nhật Thứ 2 Thứ 6 Thứ 7Thứ 5Thứ 4Thứ 3Chủ Nhật 

Thứ 2 Thứ 6 Thứ 7Thứ 5Thứ 4Thứ 3Chủ Nhật 

Thứ 2 Thứ 6 Thứ 7Thứ 5Thứ 4Thứ 3Chủ Nhật 

    Không thu gom 
các loại rác không cháy, 

rác tái chế và 
nhựa tái chế.

Không thu gom 
các loại rác không cháy, 

rác tái chế và 
nhựa tái chế.

    Không thu gom 
các loại rác không cháy, 

rác tái chế và 
nhựa tái chế.

    Không thu gom 
các loại rác không cháy, 

rác tái chế và 
nhựa tái chế.

Không thu 
gom rác thải 
cháy được

Lịch thu gom rác thải thành phố Chiryu Năm 2025Bảng phân loại rác tại các khu 
vực thu gom vào Thứ 4

Ban môi trường thành phố Chiryu

〈ベトナム語版〉

Thời gian xử lý rác đốt được: 5:00 sáng đến 8:00 sáng Thời gian xử lý rác không đốt được, rác tái chế và rác nhựa tái chế: Thứ Tư từ 4:00 chiều đến 8:00 tối và Thứ năm từ 6:00 sáng đến 8:00 sáng
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Phòng Môi trường thành phố Chiryu, Ban Giảm thiểu chất thải theo số 0566-95-0126 (các ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 5:15 chiều)

…Rác cháy được (rác có thể cháy）
…Rác không cháy (rác không cháy được)
…vật liệu tái chế (chai lọ, lon, chai nhựa pet)
…Tài nguyên nhựa

*Lịch này sử dụng giấy có chứa giấy tái chế. Nếu bạn không cần dùng nữa, hãy vứt nó đi như giấy vụn!
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